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Chƣơng 1 

GIỚI THIỆU VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1. Nhu cầu nghiên cứu 

Trong thời đại ngày nay, cùng với cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đã và 

đang diễn ra mạnh mẽ, sự bùng nổ của cộng nghệ thông tin, truyền thông thì nền 

kinh tế thế giới cũng chuyển sang nền kinh tế tri thức, trong nền kinh tế đó thì 

nguồn lực con người, nguồn lực tri thức luôn được thừa nhận là trung tâm của quá 

trình phát triển. Nhằm đào tạo nguồn lực con người đáp ứng được yêu cầu đổi mới 

thì mỗi quốc gia đều luôn xây dựng và cải cách nền giáo dục của mình theo hướng 

hiện đại đáp ứng được các yêu cầu đổi mới. Xu hướng giáo dục hiện nay trên thế 

giới chính là dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Cải cách giáo 

dục là một nhu cầu tất yếu và diễn ra thường xuyên của mỗi quốc gia trên thế giới, 

để đạt được sự thành công thì các nền giáo dục hiện đại hiện nay như Phần Lan, 

Nhật, Mỹ, Singapore, Canada… đều có đặc điểm chung như không đặt nặng áp lực 

thi cử, tăng cường trải nghiệm sáng tạo, tư duy công bằng và tự lập, xem người học 

là trung tâm, quá trình dạy học phải gắn liền với thực tiễn và đời sống xã hội. Tuy 

nhiên không phải cứ cải cách thì sẽ đạt được thành công, sự thành công cũng như 

hiệu quả mang lại của nền giáo dục cần phải được chính xã hội và nền kinh tế của 

đất nước đó thừa nhận. Ngoài ra, nền giáo dục đó cũng phải đáp ứng được yêu cầu 

đề ra của các tổ chức uy tín trên thế giới công nhận. Một trong số các tổ chức uy tín 

hiện nay là tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD (Organization for Economic 

Cooperation and Development) do các nước có nền kinh tế phát triển thành lập năm 

1961 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội. OECD xây dựng chương trình 

đánh giá học sinh quốc tế PISA (Programme for International Student Assessment - 

PISA), đây là một khảo sát quốc tế để đánh giá khả năng của học sinh 15 tuổi ở các 

nước và vùng lãnh thổ trong và ngoài OECD về toán, khoa học, đọc hiểu và các kỹ 

năng giải quyết vấn đề. Mục đích của chương trình PISA là cung cấp các dữ liệu so 

sánh để giúp các nước cải thiện các chính sách và kết quả giáo dục. 
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Việt nam là một nước có nguồn nhân lực tốt, để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước 

và hội nhập quốc tế thì nền giáo dục của nước ta đang từng bước đổi mới, chuyển từ 

dạy học mang tính hàn lâm, truyền thụ một chiều sang nền giáo dục dạy học theo 

hướng phát triển năng lực của học sinh, đổi mới kiểm tra đánh giá, thi cử, xem 

người học làm trung tâm của quá trình dạy học. Đặc biệt trong năm 2012, nước ta 

cũng tham gia đánh giá năng lực học sinh theo PISA từ đó giúp cho học sinh nước 

ta tiếp cận với chuẩn đánh giá của quốc tế này. Qua kết quả công bố thì Việt Nam 

đều đạt kết quả tốt trong các kỳ thi năm 2012, 2015 và 2018.  

Việc đánh giá năng lực hiểu biết toán học đặc biệt có ý nghĩa đối với PISA 2021 vì 

đây là lĩnh vực chính được đánh giá bên cạnh các lĩnh vực đọc hiểu, hiểu biết khoa 

học, các kỹ năng giải quyết vấn đề. Sự trở lại của toán học là lĩnh vực chính trong 

PISA 2021 sẽ giúp so sánh kết quả học tập của học sinh và kiểm tra lại những gì cần 

được đánh giá theo những thay đổi xảy ra trên thế giới, các chính sách và thực tiễn 

giảng dạy. Mỗi quốc gia có tầm nhìn về năng lực toán học và tổ chức dạy học toán 

khác nhau nhằm đạt được kết quả mong đợi. Năng lực toán học trong lịch sử bao 

gồm thực hiện các kỹ năng hoặc thao tác số học cơ bản, các phép toán cộng, trừ, 

nhân, chia, số thập phân, phân số, tỷ lệ phần trăm, tính diện tích và thể tích các dạng 

hình học đơn giản. Trong thời gian gần đây, số hóa trên nhiều lĩnh vực của đời sống 

xã hội, tính phổ biến của dữ liệu nhằm cung cấp cho cá nhân đưa ra các quyết định 

liên quan đến giáo dục, lập kế hoạch nghề nghiệp, đầu tư tiền tệ, sức khỏe cũng như 

những thách thức, cơ hội lớn để giải quyết các lĩnh vực như khí hậu thay đổi, nợ 

chính phủ, gia tăng dân số, lây lan dịch bệnh và nền kinh tế toàn cầu hóa, chính 

những yêu cầu đó đã định hình lại ý nghĩa của việc thành thạo toán học và được 

trang bị tốt kỹ năng để trở thành một công dân trong thế kỷ 21. 

Các vấn đề quan trọng được liệt kê ở trên cũng như những vấn đề khác mà xã hội 

đang đối mặt trong thời gian tới cần được giải quyết bằng cách dạy cho học sinh 

những tư duy về mặt toán học. Tư duy toán học trong những bối cảnh như vậy 

không được thúc đẩy bởi những quy trình tính toán cơ bản mà cần thay đổi đổi về 

nhu cầu suy luận toán học. Mọi lĩnh vực của cuộc sống điều ảnh hưởng bởi sự phát 

triển nhanh chóng của máy tính, robot, điện thoại thông minh, mạng internet. Chính 
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từ những điều này cũng thúc đẩy nhu cầu cải cách giáo dục theo định kỳ, để đề xuất 

những kết quả nghiên cứu cơ bản có giá trị giúp các nhà giáo dục, các nhà hoạch 

định chính sách xem xét lại các tiêu chuẩn và các chính sách giáo dục công cộng 

nhằm trả lời hai câu hỏi chính yếu sau đây: 

1. Học sinh cần học những gì?  

2. Học để làm gì?  

Cuối cùng, câu trả lời cho những câu hỏi này là mọi học sinh nên học để suy luận 

toán học, sử dụng các lý luận toán học kết hợp với toán học cơ bản nhằm giải quyết 

các vấn đề trong thực tiễn. Khung  PISA 2021 được thiết kế để làm cho sự liên quan 

của toán học với học sinh 15 tuổi rõ ràng hơn, đồng thời đảm bảo rằng các mục tiêu 

được phát triển vẫn được đặt trong bối cảnh có ý nghĩa và xác thực. Chu trình mô 

hình hóa toán học, được sử dụng trong các đánh giá PISA trước đó để mô tả các giai 

đoạn mà học sinh sử dụng để giải quyết các vấn đề thực tế vẫn là nội dung chính 

của PISA 2021. Đối với PISA 2021 đánh giá toán học dựa trên máy tính (CBAM) 

sẽ là phương thức chính để đánh giá kiến thức toán học. 

Quá trình đổi mới nền giáo dục nước ta vẫn đang tập trung vào đổi mới chương 

trình, các phương pháp giảng dạy, hình thức kiểm tra đánh giá, xây dựng khung ma 

trận kiểm tra với 4 mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận 

dụng cao. Vẫn có một số công trình tập trung phát triển năng lực toán của học sinh, 

xây dựng các mô hình dạy học hiện đại, dạy học trực tuyến, xây dựng các khóa học 

online, bải giảng E-Learning, các khóa thi trắc nghiệm online hay các cuộc khảo sát 

năng lực của học sinh trong toán học đạt hiệu quả cao. Cách đánh giá năng lực toán 

trên máy tính vẫn còn mới đối với các giáo viên toán ở nước ta. Đánh giá theo 

chuẩn PISA là một hình thức đánh giá năng lực toán theo sản phẩm, nó không phụ 

thuộc vào chương trình, tài liệu mà học sinh được học. Ngoài ra, dùng máy tính để 

hỗ trợ việc đánh giá các bài toán thực tế cũng giúp cho học sinh tiếp cận với xu 

hướng mới, phát huy hết ý nghĩa của toán học trong cuộc sống. Với những lý do đó, 

chúng tôi chọn đề tài: “Khảo sát năng lực toán của học sinh lớp 10 theo chuẩn 

PISA 2021 với sự hỗ trợ của máy tính” để thực hiện luận văn thạc sĩ của mình. Qua 
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đề tài này chúng tôi cũng muốn khảo sát năng lực toán hiện nay của học sinh lớp 10 

đạt ở mức nhận thức nào trong 6 mức độ nhận thức của PISA bên cạnh cách đánh 

giá năng lực bằng thang điểm trên lớp hiện nay. Từ đó giáo viên có thể điều chỉnh, 

xây dựng phương pháp dạy học phù hợp cho học sinh của mình, cung cấp thêm cơ 

sở để giáo viên có thể kết hợp nhiều phương pháp đánh giá khác nhau trong quá 

trình giảng dạy, kết hợp các hình thức đánh giá truyền thống trên giấy với hình thức 

đánh giá với sự hỗ trợ của máy tính. 

2. Một số thuật ngữ liên quan 

Khảo sát là quá trình thu thập dữ liệu để so sánh đối chiếu các trạng thái thể hiện 

của sự vật, hiện tượng để tìm hiểu bản chất, xu hướng của sự vật hiện tượng đó theo 

mục đích đề ra. Khảo sát năng lực toán của học sinh theo PISA không đặt trọng tâm 

vào đánh giá khả năng ghi nhớ tái hiện kiến thức đã học mà là đánh giá năng lực 

thực hành toán học, đặc biệt là khả năng vận dụng sáng tạo những kiến thức, kĩ 

năng toán học cơ bản đã học vào áp dụng trong những tình huống khác nhau của 

thực tiễn. 

Năng lực toán là những quá trình toán học mà HS áp dụng khi nổ lực giải quyết các 

vấn đề, bao gồm: tư duy và suy luận; lập luận; giao tiếp; mô hình hóa; đặt vấn đề và 

giải; biểu diễn; sử dụng ngôn ngữ kí hiệu, thuật ngữ toán học và các phép toán; sử 

dụng các công cụ hỗ trợ (OECD, 2003). 

Năng lực toán được hiểu theo hai hướng cơ bản sau: 

- Thứ nhất đó là năng lực hoạt động sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu 

toán, theo quan niệm này thì người có năng lực sáng tạo toán sẽ cống hiến 

những công trình có ý nghĩa trong thực tiễn cũng như trong khoa học.  

- Thứ hai đó là năng lực toán trong học tập, nghĩa là người học cần nắm các 

kiến thức về khái niệm, định nghĩa, tính chất, hệ quả toán học cũng như 

thực hành thành thạo các kĩ năng, kĩ xảo để sáng tạo kiến thức mới, vận 

dụng giải quyết các bài toán và áp dụng được vào thực tiễn. 
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Hỗ trợ của máy tính trong đề tài được hiểu ở khía cạnh là đánh giá năng lực giải 

quyết các bài toán thực tế theo chuẩn PISA trên nền tảng công cụ là máy tính. 

Không phải là sự hỗ trợ của máy tính để giúp học sinh giải toán, cũng như không 

phải là phần mềm dạy toán trực tuyến. Ở đây máy tính bao gồm máy vi tính, điện 

thoại thông minh, máy tính bảng là công cụ hỗ trợ để giúp giáo viên đánh giá được 

năng lực của học sinh. 

3. Mục đích nghiên cứu 

- Tìm hiểu những năng lực toán cần chú trọng trong đánh giá theo khung PISA 

2021. 

- Sử dụng sự hỗ trợ của máy tính để khảo sát thăm dò năng lực toán của học 

sinh lớp 10 khi giải các bài toán thực tế. 

4. Câu hỏi nghiên cứu 

- Câu hỏi nghiên cứu thứ nhất: Học sinh lớp 10 thể hiện năng lực toán như thế 

nào khi sử dụng sự hỗ trợ của máy tính để thực hiện bài đánh giá năng lực 

toán theo PISA 2021? 

- Câu hỏi nghiên cứu thứ hai: Làm thế nào để sử dụng sự hỗ trợ của máy tính 

một cách hiệu quả trong khảo sát năng lực toán của học sinh? 

5. Cấu trúc của luận án 

Chƣơng 1. GIỚI THIỆU VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

  1. Nhu cầu nghiên cứu 

  2. Một số thuật ngữ liên quan 

  3. Mục đích nghiên cứu 

  4. Câu hỏi nghiên cứu 

  5. Cấu trúc của luận văn 

 Chƣơng 2. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

  1. Tổng quan về chương trình đánh giá PISA 
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  2. Năng lực toán của học sinh 

  3. Đặc điểm khung toán học PISA 2021 

  4. Vai trò của máy tính trong đánh giá học sinh 

 Chƣơng 3. THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

  1. Mục đích thực nghiệm 

  2. Phương pháp thực nghiệm 

  3. Phiếu thực nghiệm 

  4. Thu thập dữ liệu 

  5. Phân tích dữ liệu 

 Chƣơng 4. CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Thu thập số liệu 

2. Kết quả khảo sát 5 bài toán mẫu PISA 2021 

3. Kết quả khảo sát ý kiến học sinh 

 Chƣơng 5. THẢO LUẬN VÀ KẾT LUẬN 

  1. Thảo luận các câu hỏi nghiên cứu 

  2. Đóng góp của nghiên cứu và hướng phát triển đề tài 

 Tiểu kết chƣơng 1 

Trong chương 1, chúng tôi trình bày mục đích nghiên cứu và ý nghĩa của đề tài 

“KHẢO SÁT NĂNG LỰC TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 10 THEO CHUẨN PISA 

2021 VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY TÍNH” đồng thời chúng tôi cũng phát biểu các 

câu hỏi nghiên cứu và định nghĩa một số thuật ngữ chính của luận văn. Chúng tôi sẽ 

trình bày các kiến thức làm cơ sở và định hướng cho nghiên cứu này ở chương tiếp 

theo. 
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